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QUÀ TẶNG ĐIỂM 9 

DÀNH CHO HỌC SINH ONLINE 
VVEBSITE SIENGHOC.COM 
THẦY NGUYỄN ĐẠI DƯONG 

Theo xu hướng mới hiện nay thì câu điểm 9 sẽ có nhỉêu hướng ra các bài 
toán khác đi so với bài toán Phưong Trinh - Bất Phưong Trình - Hệ 
Phưcmg trình Vô Tỷ. 

Các bài toán có khả năng xuất hiện trong đê thi theo thứ tự sẽ là: 

• Phiỉcmg trình - Bất phitcmg trình Chứa tham số. 

• Phưong trình - Bất phuong trình Chứa Mũ và Logarit. 

• Bài toán thực tế. 

Đây là bộ tài liệu dành cho các em học sinh Online của thây cũng như dành 
cho các thành viên của Website Sienghoc.com. 

Hy vọng qua tài liệu này các em sẽ trang bị được cho mình kiên thức vê các 
bài toán này nêu lỡ gặp trong phòng thi thì còn có thê làm được. 

Chúc các em học tốt! Thi tốt! Và đạt được các kết quả như mong đợi! 

Đà Nang, Ngày 22-06-2016 
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PHƯƠNG TRÌNH - BẤT phương trình 
CHỨA THAM SỐ 

Các dạng toán thường gặp 

Dang 1 . Tìm m đê f(x;m) = 0 có nghiệm (hoặc có k nghiệm) trên D ? 

• Bước 1 . Tách m ra khỏi biến số X và đưa về dạng f(x) = A(m). 

• Bước 2 . Khảo sát sự biến thiên của hàm số f(x) trên D. 

• Bước 3 . Dựa vào bảng biến thiên để xác định giá trị tham số A(m) để 

đường thẳng y = A{m) nằm ngang cắt đồ thị hàm số 

y = /(*)■ 

• Bưóc 4 . Kết luận các giá trị của A(m) để phưong trình f(x) = A(ỵn) có 

nghiệm (hoặc có k nghiệm) trên D. 

ìSl. Lưu ý 

o Nếu hàm SỐ y = f(x) có giá trị lón nhất và giá trị nhỏ nhất trên D thì 
giá trị A(ìtl) cần tìm là những m thỏa mãn: 

min/(x) < A(m) < max/(x). 

xeD xeD 

o Nếu bài toán yêu cầu tìm tham số để phưong trình có k nghiệm phân 
biệt, ta chỉ cần dựa vào bảng biến thiên để xác định sao cho đường 
thẳng y = A{m) nằm ngang cắt đồ thị hàm số y = /(x) tại k điểm phân 
biệt. 

Dang 2 . Tìm m đê bất phưong trình f(x;m)>0 hoặc f(x;m)<0 có nghiệm 
trên miên D ? 

• Bưóc 1 . Tách tham số m ra khỏi biến số X và đưa về dạng 

A(m)<f(x ) hoặc A(m)> f(x). 

• Bưóc 2 . Khảo sát sự biến thiên của hàm số /(x) trên D. 

• Bưóc 3 . Dựa vào bảng biến thiên xác định các giá trị của tham số m 

đê bất phưong trình có nghiệm: 

+ A(m)<f(x) có nghiệm trên D <=> A{m) < max/(x). 

xsD 

+ A(m)>f(x) có nghiệm trên D <=> A(m) > min/(x). 

xgD 

Lưu ý 

° Bất phưong trình A(m) < f(x) nghiệm đúng Vx e D o A{m) < min/(x). 

xeD 

o Bất phưong trình A(m) > f{x) nghiệm đúng Vx EŨO A(m) > max/(x). 

xeD 

o Khi đặt ẩn SỐ phụ để đổi biến, ta cần đặt điều kiện cho biến mói chính 
xác, nếu không sẽ làm thay đổi kết quả của bài toán do đổi miền giá trị của 
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nó, dân đến kết quả sai lầm là hiển nhiên. 

Các ví dụ: 


Ví dụ 1: Tìm m để phương trình: \Ịlx 2 — 2mx + 3 + 2 = X, (*) có nghiệm ? 

Bài giải: 


Ị— - íx-2>0 

Pt <=>y2x 2 -2mx+3 = x-2<=>< 2 

[2x -2mx + 3 = (x-2j 


ịx>2 

Ịr 2 -2(m-2)x-l = 0 




X > 2 


= 2m - 4 (l) 


Xét hàm số /(x) = x-— vói x>2=>/'(x) = l + ^->0. Hàm số đồng biến 

X X 


BBT: 



Để phương trình (*) có nghiệm thì phương trình (1) có nghiệm với x>2. 
Có nghĩa là y = 2m -4 cắt đồ thị f(x) = x- — . 

Dựa vào bảng biến thiên để (1) có nghiệm thì: 

3 11 

2 m - 4 >X<z> 772 > — 

2 4 


Vậy m e 


11 

— ,+00 

4 


Ví dụ 2: Tìm m để phương trình: 3\ 1 - X 2 - 2'ịx' + 2x 2 +1 = m có nghiệm 
duy nhất thuộc đoạn [-1; l] ? 

Bài giai 

Xét hàm SỐ /(x) 3\ 1 X -2\Ịx 3 +2x 2 +1 với xe [-1,1] 
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3x 


3x 2 + 4x 


3x + 4 


r ~r ‘ÌA D DA - t- 

=> / (x ) = 7 - 7 =- = -X + , = = 

VĨ - X' - y X 3 + 2x' +1 V\1 X' - sỊx 3 + 2x 2 +1 

/'(x) = 0<=>x = 0 


BBT: 


X 

-1 0 1 

f'(x) 

+ 0 - 

f(x) 

-4 


Ta có: /(o) = l,/(-l) = -2^,/(l) = -4 

Để phương trình có nghiệm duy nhất thì đường thắng y = m cắt đồ thị hàm 
số /(x) = 3-s/ĩ- X 2 - lyỊx 3 + 2x 2 +1 tại một điểm duy nhất. 

Dựa vào BBT =>-4 <m< • 2 \ 2 
Vậy me 4, 2\2j 

Ví dụ 3: Tìm m để: x\/x + 4x "+12 = m(V5 - X + %/4-x), (*) có nghiệm ? 

Bài giải 

Tập xác định: D = [ 0 , 4 ] . 

™__. , , _ X\fx + Vx +12 

Phương trình <=> , , = m 


V 5 -X + V 4 - X 


v , Ll ,_^ ,/ \ X\[x + SỈX + 12 

Xét hàm so /(x) _- - VƠI xe 


[ 0 . 4 ] 


■/’ M= 


3 r , 1 

: z'Jx + — _ 

2 2 yx +12 


V5-X +yj4-x 

Ụ5-X + V4-xj - Ịxn/x + \[x + ĩĩ j 


_ 1 

2\j5-x 2sj4-x 


Ụ 5 -X + %/4-xj" 


>0 


T T \ _ x ' 4 'Ạ 1 • Ạ / 

Hàm so đong biến. 

BBT: 


X 

0 4 

f(x) 

+ 

f(x) 

_-__ 12 

2 + SỈ5 


Ta có: /(0) = ^V|,/(4) = 12 
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Để phương trình có nghiệm thì đường thắng y = m cắt đồ thị hàm số 
X\fx + \Ịx + 12 


f{ x ) ' [Z —— n —— • 
vã I I v4 -V 

Dựa vào bảng biến thiên 

2 s 


2 + S 


< m < 12 


Vậy m e 


2 + y/E 


,12 


Lưu ý: Cấc bài toán phương trình chứa tham sô dạng bình thiỉờng thì ta 
làm tương tự như một bài toán dựa vào đô thị hàm sô biện luận sô nghiệm 
của phưong trình. 


Ví dụ 4: Tìm tham số m để: ^21 + Ax-x 2 - -X + 3 = m(\lx + 3 + 2\j7 - x), (*) có 
nghiệm thực ? 

Bài giải 

Tập xác định: D = [-3,7] 

Đặt t = yịx + 3 + 2^7 -X => í 2 = -3x + 31 + 4^(x + 3)(7-x) 

Xét / (x) - V X I 3 I 2\7 X với xe [-3,7] 

=> f'(x) = — . — , => t '(x) = 0 <=> a/7 — X = 2 \ X f 3 <=> X = —1 

2sỊx + 3 V 7 - X 

Ta có: í(-l) = 5^,í(-3) = 2^,í(7) = ^Õ 
-> vũ)</(x)< 5 n/2 => t e yĩÕ,5^2~ị 

Phương trình <^> 4\ 21 + 4x - X 2 - 3x + 12 = AmỤx + 3 = 2^7 - X j 
<=>í 2 -31 + 12 = 4mí<=>f-y = 4m (l) 

Xét hàm số / (í) = t - — với t e \ĨÕ, 5\Ĩ2 


=> /'(í) = 1 + —[ > 0. Hàm SỐ đồng biến 
BBT: 


t 

v/ĩõ 5^2 

f(t) 

+ 

f(t) 

6 

ựĩõ 
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Ta có 




vio' { ' 5^2 

Để phương trình (*) có nghiệm X e[-3,7j thì phương trình (1) có nghiệm 


t e 


\ 10,3\2 . Để phương trình (1) có nghiệm thì đường thẳng y = 4m cắt 


đồ thị hàm SỐ = 

_ ' , 9 6 9 3 

Dựa vào bảng biến thiên => —p= < 4 m < —= <=>- -= <m< —-= 

ýio 5v2 4v 10 10 v2 


Vậy m e 


4 Ự 10 '10v2. 

Ví dụ 5: Tìm tham số m, (m G M) để phương trình sau có nghiệm thực: 
2\x + 3| + (2-2 m). \x-3\ = (m- l)Vx 2 - 9 (*) 

Bài giải 

Tập xác định D = (- 00 , - 3 ] u [ 3 , + 00 ) 

Phương trình < > 2^ (.V I 3) + (2 - 2m) Ậx - 3) 2 = [m- l)>/x 2 -9 
Xét X = 3. Phương trình <=> 2.6 2 =0 Vô lí 
Xét x*3. Chia hai vế cho Ậx - 3) 2 


Phương trình <=> 2 


ị^±lj + 2-2m = (m-l) ] Ị^ 


x-3 


Đặt t = ]—I => í > 0 . 


2p 

Phương trình <=> 2f z +2 -2m = <=> —— = m-1 (1) 

2í 2 

Xét hàm số f(t) = — với fe[0,+°°) 


í + 2 


■ = -= — + > 0 Ví efO,+oo). Hàm số đồng biến 

w (í + 2) 2 (f + 2) 2 L ’ 


BBT: 


t 

0 +00 

f(t) 

+ 
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Ta có: /(0) = 0, lim/(í) = +°0 

Ta thấy tương tứng với 1 giá trị của fe[0,+oo) sẽ cho ta một giá trị của 
X e D. Nên để phương trình (*) có nghiệm thì phương trình (1) có nghiệm. 
Dựa vào bảng biến thiên =>m-l>0<=>m>l 
Vậy me[l,+oo) 


_ ( -| _ \ 

Ví dụ 6: Tìm tham số m để: (vx + 4x-ĩ) m-Ịx + ■_— + 16yx 2 - X = 1 (*) có 

V V*-1 J 

đúng hai nghiệm thực phân biệt ? 


Bài giải 

Tập xác định: D = (l,+oo) 

Phương trình <=> ÍÍ/VX + 1 + 16í/x(x-l) =yfx- vX - 1 

yx-1 v 


Q ụ= - +\/x-l + 16^x(x-l) = (l-íft)\/x 
< > ự x + 16^x(x-l) (I -»;) V X 

Đặt t = J—— = Ậ- — =>0<t< 1. Phương trình <^>4" + 16í = 1 -m (1) 
Xét hàm /(f) = -jị- + 16f với fe(0,l) 

^f'( t ) = ~ị + 16=>/'(f) = 0<=>í = | 

BBT 
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Ta có: lim/(í) = 17, lim/(í) = +oo 

x->r v ’ x->0 + v ’ 

Ta thấy tương tứng với 1 giá trị của t e ( 0 , 1 ) sẽ cho ta một giá trị của X e D . 

Nên để phương trình (*) có 2 nghiệm thì phương trình (1) có 2 nghiệm. 

Dựa vào bảng biến thiên =>12<l-m<17<=> -16 < m < -11 
Vậy me(-16,-11) 


Lưu ý: Các bằi toán đặt ẩn phụ thỉ ta phải tìm Giá trị lớn nhất & Giá trị nhỏ nhất 
của biên trước khi khảo sát hàm theo biên t. 

Đối với các bài toán có k nghiệm thì ta nên chú ý đêh sự chuyển đôĩ giữa biên t và 

biên X. 

Ví dụ như ứng với 1 giá trị của t cho ta 1 giá trị của X thì phương trình theo t cók 
nghiệm tĩỉơng đương phương trình theo xcók nghiệm. 

Nếu tương ứng với 1 giá trị của t cho ta 2 giá trị của X thì phương trình theo t có 
k nghiệm tương đương phương trình theo X có 2k nghiệm. 

Ví dụ 7: Tìm các giá trị của m đê phương trình sau có hai nghiệm thực 


phân biệt: 


X + 7 + 2^15 + 2x — X 
3\[x + 3 + ^5-x 


= mị4'- 


15 + 2X-X" + 9j. 

Đê thi thử OffLần 15 


Ta có: 


X + i 


Bài giải 

Tập xác định D = [-3,5] 

7 + 2Ậ5 + 2x-x ĩ _ 3 { x + 3 ) + { 5 ~ x ) + 4 Ặ x + 3 ){ 5 ~ x ) 
3\Ịx + 3 + 1/5 — x 2^3*^ + 3 + ^5 — X j 

ị^Jx + 3 + a/5-x j|3-\/x + 3 + a/5-x j ^1 x 2 _|_ỰẼ 
2 Ị 3\[x + 3 + \/ã — X j 

yjx + 3 + \fE - X = 2mỊ^(x + 3)(5-x) + 9j 


5-x 


Pt « 


Đặt t — fx + 3 + \ỉ 5 — X => t — 8 + 2 Ậ x + 3)(5-x) 

Xét t(x} = s[x + 3 +^5-x với xe[- 3 , 5 ] 

1 1 




2\Ịx ■ 3 2^5-x 


•f'(x) = 0 «x = 1 
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1 1 1 

=>t"(x) = --— --—-=>í"(lì = -—-<0=>X = 1 là cực đại 

4^x73 ấ\Ị5-x iồ 


BBT 1: 


X 

-3 1 5 

t'(x) 

0 

t(x) 

4 

2slĩ 2^2 


Dựa vào BBT IsỊĨ< f(x)<4=> t e 2\2,4 
Phương trình <=>f = mịt 2 +10Ì 


o — = t + — 
m t 


ir\ |- 

Xét hàm = f + với t e IsỊĨẠ 


■ /'(')= 1 - 7 ? = 77 =► /'(<)=0 ® < = n/ĩõ =• /(>/ĩõ)= 2-Sõ 


Tacó:/(2j2)^,/(4) = H 


BBT 2: 



Dựa vào BBT 1 ta thấy với 1 giá trị của t ( 1 ^ 4 ) cho ta 2 giá trị của X nên để 
phương trình (1) có 2 nghiệm X phân biệt thì phương trình (2) có 1 nghiệm t 


duy nhất <=> 


9 1 13 

sỊĨ m 2 

— = 2 sjw 

_m 


<=> 


2 72 

— <m< 

13 9 

1 

m = —7= 
2yl0 
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Ta thấy với m = ^-=>t = 4 <=> X = 1 thì phương trình (1) có 1 nghiệm không 
13 

thỏa yêu cầu. 

2 :ẫìj ' Ị 

V 13 9 J uựĩõí 


Vậy m e 


Ví dụ 8: Tìm m để bất phương trình: X 2 + Ậl-X 2 ) 3 > m, (*) có nghiệm ? 

Bài giải 

Tập xác định D = [-1,1] 

/(x) = x 2 + J(l-X 2 ) vói xe [-1,1] 


Xét hàm SỐ 


■ /'(x) = 2x- 


3x(l-x 2 ) 

Ặ l - ỵ2 Ĩ 


= 2x- 3xsjĩ - x 2 =>/'(*) = 0 <=> 


x = 0 


x = ± 


s 


BBT: 


X 

-1 ^/F 0 75 1 

~r ~3~ 

f(x) 

0 + 0 - 0 + 

f(x) 

1^^^ 1 1 
27 27 


Ta có: /(0) = /(l) = /(-!) = !, / 


r ± Ể? 

3 y 


23 

27 


Để bất phương trình /(x) >m có nghiệm thì: max/(x)>w<=>l>m 
Vậy me (- 00 , 1 ] 

Ví dụ 9: Tìm m để bất phương trình: x(4 -x) + msỊx 2 -4x + 5 + 2>0, (*) có 
nghiệm Vx e 2; 2 + 'Ịò ? 

Bài giải 

Đặt í = \Ịx 2 -4x + 5 =>4x-x 2 = 5-í 2 
Xét f(x) = 7x 2 -4x + 5 với xe 2; 2+ 73 


í'(x) = - 


x-2 


■>0 Vxe 


sỊx 2 -4x + 5 

■ í (2) < í (*) < f (2 + 75) <=> 1 < í(x) < 2 => t e [1,2] 


2; 2 + 75 . Hàm số đồng biến trên 2;2 : \ 3 
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Phương trình <=> 5 - f 2 + mt + 2 > 0 <=> í - 


7 

7 


< m (1) 


Xét hàm SỐ: /(f) = f-y với fe[l,2] 

=>/'(f) = l + -y>0. Hàm SỐ đồng biến trên [ 1 , 2 ] 
=>/(l)</(f)</(2)<^-6</(f)<-| 


Để bất phương trình (*) có nghiệm Vxe 2; 2 + 77 thì phương trình (1) có 
nghiệm Ví e [ 1 , 2 ] 


Vậy m G 



<=> max f(t) < ra <=> --- < m 

(<=[1,2] ^ w 2 


Lưu ý: Với hất phương trình ta can ghi nhớ 2 bài toán sau: 

1. Tìm m đểbẩt phương trình có nghiêm. 

• /(x)>g(ra) có nghiệm <=>max/(x)>g(m) 


• /(x)<g(ra) có nghiệm <=> min/(x) <g(ra) 


2. Tìm m đểbất phương trình nghiêm đúng với moi giá tri xe D 

• /(x)>g(ra) nghiệm đúng VXeD min/(x) 

• /(x)<g(ra) nghiệm đúng VXeD <íí>max/(x)<g(m) 


Bải tâp vê nhà: 

1.Tìm m để phương trình: \[x = 7-x 2 + 9x + 9m - \9 X, (*) có đúng bốn 
nghiệm thực phân biệt ? 

Đáp so: !<;«< — ■ 

* 9 


2.Tìm tham số m để: X - 5xV5 - X 2 = ra - Vx-x 2 - 7, (*) có đúng hai nghiệm 
thực phân biệt ? 


Đáp số: ra e 


2 10 J 


3.Tìm tham SỐ m để: 72x-l -7(2x-l)(2x+l) +ra^x+l =0, (*) có đúng 
hai nghiệm thực phân biệt ? 
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Đáp số: m e 


v 0; i 

V *) 


4. Tìm tham số m để 8x 2 + 4x + 13 = m 2 ( 2x +1 )\Ịx 2 + 3, (*) có nghiệm ? 
Đáp số: ra £ (-00, -2) u (2, +00) 

5. Tìm m để: X 2 + (m + 2)x + 4 = (ra - V)\Ịx 3 + 4x, (*) có nghiệm ? 
Đáp số: m > 7 


ó.Tìmmđể: 2(x + \Ị2-X 2 )- xẶ - X 2 > 3 m, (*) nghiệm đúng Vx£ -'BìẶ 

. 2n/2 

Đáp so: ra < — 

7.Xác định giá trị của m để phương trình sau có nghiệm thực: 


ịl\fx +yjx-2 j m 2 \[x+ —^L +^x(x-2) 


— 3x + 2 
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BÀI TOÁN THựC TẾ 

Các bài toán cân chú ý. 

Bài toán 1: Bài Toán Quy Hoạch Tuyên Tínhị bài toán kinh tê) 

Bài toán tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của một biểu thức 2 biến. 

Bước 1 : Đặt hai ẩn x,y 

Bước 2 : Tìm tất cả các điều kiện của x,y từ đề bài. 

Bước 3 : Vẽ miền nghiệm của các điểm (x,y) trên hệ trục Oxy. 

Bước 4 ; Dựa vào miền nghiệm biện luận tìm (x,y) thỏa mãn. 

Bài toán 2: Bài Toán Thực Tế. 

Bài toán về tính các giá trị thực tế bằng kiến thức Phô Thông. 

Ví du 1 : Câu 9 Đê Dự Bị Môn Toán 2015 

Trong một cuộc thi pha chế, môi đội choi đuợc sử dụng tối đa 24g huong 
liệu, 9 lít nuóc và 210g đuòng để pha chế nuóc cam và nuóc táo. Đề pha 
chế 1 lít nuóc cam cần lg huong liệu, 1 lít nuóc và 30g đuòng; pha chế 1 lít 
nuóc táo cần 4g huong liệu, 1 lít nuóc và lũg đuòng. Mỗi lít nuóc cam 
nhận đuợc 60 điểm thuỏng, mỗi lít nuóc táo nhận đuợc 80 điểm thuỏng. 

Hỏi cần pha chế bao nhiêu lít nuóc trái cây môi loại để đạt đuợc số điểm 
thuỏng cao nhất. 

Bài Giải: 


Gọi X là số nuóc cam cần pha chế và y là số nuóc táo cần pha chế 
Khi đó ta sẽ có đuợc 0 < X< 7,0< J/ < 6 
Ta có: X + 4y g huong liệu 

x + y lítnuóc 


30x + lũy g đuòng 


Và 60x + 80y điểm thuỏng. 


Theo đề bài thì 


0 < X < 7 
0 < y < 6 
< X + 4y < 24 
x + y<9 
30x + 10y<210 


<=> 1 


0<x<7 

0 < y < 6 

X + ấy - 24 < 0 

x+y-9<0 

30x + 10y-210<0 


Khi đó bộ nghiệm (x,y) của hệ là các điểm M (x,j/ j thuộc miền trong của đa 
giác OABCD bao gôm các cạnh và đỉnh. 
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Ta cân tìm GTLN của 60X + 80y 

Ta đặt 60x + 80y-m (d) 

Khi đó giá trị m lớn nhất hoặc nhỏ nhất 
thỏa mãn khi đường thẳng (d) đi qua 
đỉnh của đa giác. 

Khi (d) đi qua £> ( 4,5 ) thì m lớn nhất 
Nên x = 4,y = 5,m = 640 


Vậy số lít nước trái cây cần pha chế là 4 lít cam và 5 lít táo. 


Chú ý : Ta vẽ miền nghiệm của hệ 


0<x<7 
0 < y < 6 
< X + 4y - 24 < 0 
x+y-9<0 
30x + 10y-210<0 


như sau: 


• Vẽ đường thẳng x + 4y-24 = 0, khi đó x + 4y-24<0 là tất cả các 
điểm nằm bên dưới đường thắng X + 4y - 24 = 0, ta gạch bỏ phân phía 
trên đường thẳng X + 4y - 24 = 0. 


• Vẽ đường thẳng x+y-9=0, khi đó x + y-9<0 là tất cả các điểm 
nằm bên dưới đường thẳng x + y-9 = 0, ta gạch bỏ phần phía trên 
đường thẳng X + y -9 = 0. 


• Tưong tự cho 30x + 10y-210<0 

• Vẽ các đường X = 0, X = 7. Gách bỏ phân X < 0 và X > 7 . 


• Vẽ các đường y = 0, y = 6. Gách bỏ phân y < 0 và y > 6. 




Khi đó miền nghiệm của hệ 


0 < X < 7 
0 < y < 6 
■ X + 4y - 24 < 0 
x+y-9<0 
30x + 10y-210<0 


là miền trong đa giác 


không bị gạch bỏ (bao gồm các cạnh) trên hệ trục Oxy. 

Các bải toán tương tư: 

Bài toán : Đê thỉ thử THPT Lưu Hữu Phước Cân Thơ 
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Một công ty TNHH cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê 
xe có 2 loại xe A và B. Trong đó xe A có 10 chiếc, xe B có 9 chiếc. Một chiếc 
xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, xe loại B cho thuê với giá 3 triệu. Hỏi phải 
thuê môi loại xe bao nhiêu chiếc để chi phí thuê là thấp nhất. Biết rằng môi 
xe loại A chở được tối đa 20 người và 0,6 tâh hàng, mỗi xe loại B chở tối đa 
10 người và 1,5 tấn hàng. 

Đáp án : 

Bài toán : Đê thỉ thử THPT Nguyễn Việt Dũng Cân Thơ 
Một nhà máy dùng 2 loại nguyên liệu là khoai mì và ngô để chế biến 140kg 
thức ăn cho gà và 90kg thức ăn cho cá. Từ môi tấn khoai mì gái 4 triệu đồng 
có thể chế chiến được 20kg thức ăn cho gà và 6kg thức ăn cho cá. Từ mỗi 
tấn ngô giá 3 triệu đồng có thê chế biến được lOkg thức ăn cho gà và 15kg 
thức ăn cho cá. Hỏi phải dùng bao nhiên tấn nguyên liệu môi loại đê chi 
phí nguyên liệu là ít nhất biết rằng kho nguyên liệu của nhà máy còn lại 10 
tấn khoai mì và 9 tấn ngô. 

Đáp án : 5 tấn khoai mì và 4 tấn ngô. 

Bài toán : Đê thỉ thử THPT Phan Ngọc Diên Cân Thơ 

Người ta dùng 2 loại nguyên liệu để chiết suất ít nhất 140kg chất A và 9kg 
chất B. Từ môi tấn nguyên liệu loại I giá 4 triệu đồng có thể chiết suất được 
20kg chất A và 0,6kg chất B. Từ mỗi tấn loại II giá 3 triệu đồng có thể chiết 
suất được lOkg chất A và l,5kg chất B. Hỏi phải sử dụng bao nhiêu tấn 
nguyên liệu môi loại để chi phí mua nguyên liệu là thấp nhất biết rằng cơ 
sở cung cấp nguyên liệu chỉ có thể cung cấp không quá 10 tấn loại I và 
không quá 9 tấn loại II. 

Đáp án : 5 tấn loại I và 4 tấn loại II 
Bài toán: 

Một phân xưởng có hai máy M 1 ,M 2 sản xuất hai loại sản phân kí hiệu là I 
và II. Một tấn sản phẩm loại I lãi 2 triệu đồng, một tấn sản phẩm loại II lãi 
1,6 triệu đồng. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm loại I cần sử dụng máy Mj 
trong 3 giờ và máy M 2 trong 1 giờ. Muốn sản xuất 1 tấn sản phẩm loại II 
cần sử dụng máy Mj trong 1 giờ và máy M 2 trong 1 giờ. Một máy không 
thể dùng để sản xuất một loại sản phẩm. Máy M,, M 2 làm việc khống quá 
6 giờ 1 ngày, máy Mj,M 2 làm việc không quá 4 giờ một ngày. Hỏi mỗi 
ngày phải sản xuất bao nhiêu tấn sản phẩm loại I và bao nhiêu tấn sản 
phẩm loại II để số tiền lãi là lớn nhất. 

Đáp án : 1 tấn loại I và 3 tấn loại II. 
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Bài toán thức tê : 

Ví du 1: Sở Cân Thơ 

Do nắng nóng kéo dài và nước biến xâm nhập nên người dân của một số 
tỉnh miền Tây thiếu nưóc ngọt sinh hoạt trầm trọng, trong đó có gia đình 
anh Nam. Vì vậy anh Nam thuê khoan một giếng sâu 50 mét để lấy nước 
sinh hoạt và được hai co sở khoan giếng báo giá như sau : Co sở A, giá của 
mét khoan đầu tiên là 80.000 đồng và kể từ mét thứ hai, giá của môi mét 
khoan sau tăng thêm 15.000 đồng so vói giá của mét khoan ngay trước đó ; 

Co sở B, giá của mét khoan đầu tiên là 60.000 đồng và kể từ mét khoan thứ 
hai, giá của môi mét khoan sau tăng thêm 7% so vói mét khoan ngay trước 
đó. Anh Nam chọn thuê co sở nào đê thuê khoan giếng sao cho tiền thuê là 
thấp nhất. 

Bài giải 


Co sở A: 


Ta thây mét đầu tiên giá : 80.000 đồng 

Mét khoan thứ 2 giá : 80000 +15000 = 95000 đồng 

Mét khoan thứ 3 giá : 95000 + 15000 = 11000 đồng 

Khi đó giá tiền của 50 mét khoan lập một cấp số cộng vói M 1 = 80000 và 
d = 15000. Ta có : u n =80000+(n-l).15000 


Khi đó số tiền phải trả cho Co sở A là tổng 50 số hạng đầu của cấp số cộng 


Tj = 50 


50-1 

80000 + ——- .15000 


= 22.375.000 đồng 


Co sở B: 


Mét khoan đầu tiên giá: 60.000 đồng 

Mét khoan thứ 2 giá: 60000 + 60000.0,07 = 60000.1,07 

Mét khoan thứ 3 giá: 60000.1,07 + 60000.1,07.0,07 = 60000.(l,07) 2 


Khi đó giá tiền của 50 mét khoan lập thành một cấp số nhân vói M| = 60000 
và q =1,07. Ta có: u n = 60000 ,q n ~ l 

Khi đó số tiền phải trả cho Co sở B là tổng 50 số hạng đầu của cấp số nhân: 

_ l-(l,07) 50 _ 

71= 60000. »24.391.736 đông 

2 1-1,07 & 

So sánh ta thấy anh Nam nên chọn thuê Co sở A. 

Clỉú ý: 
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Tổng k số hạng đầu của cấp số cộng u n =U 1 + 


- n rí . n -1 , 

công thức: = k H—— .a 

V 2 y 

Tổng k số hạng đầu của cấp số nhân = Uị .q 
1-q 


thức: 




đuợc tính bởi 


" 1 đuợc tính bởi công 


Ví du 2 : Đê Thi Thử THPT Bình Thủy Cân Thơ 

Một nguời cần xây dựng một hố ga dạng hình hộp chữ nhật bằng bê tông 
có thể tích 4?« 3 và tỉ SỐ giữa chiều cao và chiều rộng của đáy bằng 2. Hãy 
xác định kích thuớc của đáy để khi xây dựng hố ga tiết kiệm nguyên vật 
liệu nhất. 

Bài giải 

Ta thấy để xây dựng hố ga tiết kiệm nhất thì diện tích toàn phần của hố ga 
phải nhỏ nhất. 

Gọi chiều cao hố ga là 2x(m), chiều rộng là x(m), chiều dài là y(m) ( X, y > 0 ) 


Theo đề: V = 4<=> Ix.x.y-A<^y = c~ 

X 2 

Diện tích toàn phần của hình hộp: 

22 

S tp = 2 S day + S xq - l.x.y + (2.x.2x + 2.2 X.y) = 6xy + 4x 2 = — + 4x 2 


Xét hàm SỐ: 


f(x) = 


A .2 / . rx 

— + 4x với X > 0 

X 


/ \ 12 

=> f'(x) = —C- + 8x =>f'ịx) — 0<=>x = 

X 2 



BBT: 
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Ta có: / 


V 2 

V y 


6 ^8, lim f(x) = + 00 , lim/(x) = +oo 

X—»0 + v ’ X->-K0 ' > 


Dựa vào BBT => f{x) > 6^8 => > 6^8 


13 1 A |3 

Vậy để xây hố ga tiết kiệm nhất thì chiều cao 2 +L ( m y chiều rộng + V (m) 

.. [T 

chiều dài 2, 3 Í— (m). 

V 9 

Ví đu 3 : Đê thỉ thử THPT Thuận Hung Cân Thơ 

Một chiếc xuồng nhỏ chỏ những nguòi khách du lịch dạo choi trên sông từ 
A đến B rồi quay nguợc vê lại A mất tổng cộng 5 giò. Lúc khỏi hành họ 
thấy một bè gỗ trôi từ A về huóng B. Trên đuòng trỏ về họ thấy bè gỗ ỏ vị 
trí cách A lũkm, biết rằng khoảng cách từ A đến B là 20km. Tính vận tốc 
của xuồng nhỏ khi xuôi dòng và vận tốc của dòng nuóc. 

Bài giải 

Gọi V (km/h) và V (km/h) là vận tốc của xuồng và vận tốc dòng nuóc. 

20 

Vận tốc xuôi dòng : V + v o , thòi gian xuôi dòng t 1 - — 

v + v„ 


Vận tốc nguợc dòng: v-v o , thòi giang nguợc dòng t 2 


20 


v-v„ 


Theo đề ta có: 


20 


20 - „ 4 

—— = 5<=>—— 


= 1 


v + v„ v-v„ 
0 0 


v + v„ v-v„ 
0 0 


Vận tốc bè gỗ chính là v 0 , thòi gian bè gỗ trôi lOkm là: t = 


10 


Do xuồng đi từ A —>■ B rồi từ B—>A mói gặp bè gỗ cách A lOkm nên 
xuồng đã đi đuợc 30km. Thòi gian xuồng đi đến khi gặp bè gỗ là: 

20 10 


t = - 


v + v„ v-v n 
0 0 


Khi đó: 


10 1 

——<=> — = - 


v + v„ v-v„ ữ v + v„ v-v„ 

0 0 0 0 0 0 


Ta có hệ 




V + v o v-v o 


Lấy a- 
2 1 V + V 

-H- 


1 1 
,b = —~ 


v-v„ 


v + v„ v — v„ 


1 1 

. L _ L - 2y 
a b 
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4« + 4£> = l 


1 


Hệ <=> 1 2ab „ , =>' 



v + v o -12 
V - v o - 6 



V = 9 
v„ = 3 


— = 2 a + h 
. b-a 


b = ị 
6 


Vậy vận tốc xuồng khi xuôi dòng là: V + v o = 12 (kin / / 7 ) 

Bải toán tương tư: 

Bài toán : Đê thỉ thử THPT Quốc Văn Cân Thơ. 

Một nhà sản xuất sơn tuờng thiết kế một thùng đựng sơn dạng hình trụ có 
nắp đậy và có dung tích 1000ŨC77Z 3 • Hãy xác định các kích thuớc của hình 
trụ để nhà sản xuất tiết vật liệu nhất. 
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PHƯƠNG TRÌNH BẤT phương trình vô tỷ 
CHỨA MŨ VÀ LOGARIT 

Các dạng toán thường gặp 

Dạng 1: Đưa về cùng cơ số. 

Dạng 2: Đặt ẩn phụ. 

Dạng 3: sử dụng hàm số. 

Bải tâp: 

2 ậ2x+i]x+2 + 2 * 3 ị2+gx+2 2* 3+ 4x-4 


Đề Thi Khối D 2010 


Bài giải 

Điều kiện x>-2. 

De thấy bài toán có thể đưa tất cả về cơ số 2 nên đầu tiên ta sẽ đưa tất cả về 
cơ số 2 để xem có xuất hiện điều gì đặc biệt hay không? 

Pj. < <_Ị > 2 ix+2.Jx+2 2* 3 _ 2 4 + 2\/*+2 2 ỵ3+4x ~ 4 


Ta thấy trong phương trình chỉ xuất hiện 3 loại mũ chứa X là 4x,2\Jx + 2,x 3 
nên ta sẽ đặt các ẩn phụ là a = 2 ix ,b -1 2 '^,c = 2 X 

^ 1 

Pt oab + c = 16b + -—ac 
16 

Mặc dù bài toán chứa 3 ẩn nhưng rất dê để nhìn thây thừa số chung để 

1 1 f 1 h 

nhóm tích. ab + c-16b-2-ac = 2-aịl6b-c) + c-16b = (l6b-c)\ ~r~a- 1 

16 16 v ’ v V 6 

Pt o(l6&-c)í^fl-l =0« 

Xét X 3 = 2>/x + 2+4«(x-2) 


(1 A 

= 0« 

16 b-c 

2 2 ^ x+1 — 2* 3 

Ấ 

1 


< > 

U6 j 


a = 16 

_1 

kO 

T—i 

II 

ỈN 

__I 


4 + 2\J X + 2 — X 3 
x = \ 


X + 2.X + 4 — 


V 


4x + 2+2 


= 0 


<=>(x-2) 


X + 2x + 3 + - 


yỊx + 2 


= 0<=>x = 2 


y ylx + 2 + 2 J 

Vậy phương trình đã cho có nghiệm x = l,x-2 . 

Bình luân: Nêíi bài toán mũ có thể đưa ve cùng cơ số nhưng không thể giải bằng 
các kĩ thuật cơ bản thì chắc chắn đó là một bài toán nhóm tích được. Khi đó ta chỉ 
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việc đặt các ẩn phụ dựa vào các mũ xuất hiện trong bài toán để đưa vê dạng dễ 
nhìn nhận nhóm tích hơn. 

2 . log 2 (8-x 2 ) + log 1 (^/ĨTxV^/ĩ^r)-2 = 0 


Đề thi Khối D 2011 


Bài giải 


Điều kiện: 


8 -x 2 >0 


<^> -1 < X < 1 


[-1<X<1 

Bài toán thuộc dạng cơ bản, đua về cùng cơ số: 

<=> log 2 ^8 - X 2 ) = log n ịy/l-x + sỊ\ + x j + log 2 4 
log 2 Ị 8 - X 2 ) = log 2 ịế^Ịl-x + 4^1 +X j 

«• 8 - X 2 = ấyjl-x + 4a/1 + x 
<=> X 2 -8 + 4\/l-x + 4\ịĩ+x = 0 

Cách 1: Xét hàm số /(x) = x 2 -8 + 4y 1 -X +4^1 + x với X e[-l,l] 


' r{x) ’ ĩx -lỉrClh 


-. = ĩx + 2 


"s/l — X — \ỊĨ + X 

Ậ-XsỊl + X 


= 2x 


1 - 


_ 2 _ 

Ậ-x 2 ụi-x+ -n/ 1+X j 


Ta có: 


j 0 < ^ x < 1 _ ^\Jl-X 2 ịy/l-x +Ạ + x) 

y 2 <yỊl-x+Ạ + x <2 v ’ 

/'(x) = 0<^x = 0^/(ũ) = 0 

Ta có: /(l) = /(-l) = -3 =>-3</(*)<0. 

Phuơng trình /(xì = 0 <=> X = 0 


<2 


Vậy phuơng trình có nghiệm X = 0 . 

Cách 2: Ấn phụ 
Cách 3: Bình + Ấn phụ 

Bình luân: Với các bài toán log đua về cùng cơ số thì ngoài việc lấy điều 
kiện đê log có nghĩa thì ta giải bài toán phuơng trình vô tỷ bình thuờng. 

2 2* 4+ * +> /* + i _|_ 4 _ 2* 4 W* _|_ 2* + 3 

Gợi ý: Đặt a — 2 X , b = 2 X . Đáp án: X = 1. 

4 2 5 \/ x 3 + i - 4 :x _ 22'iv+i _^V+2 
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Gợi ý: Đặt a = 2 5 '^ 1 ,b = 2 ix ,c = 2 2 ' 2+4 . Đáp án: X = —— ■ 

5. log 2 x + 21og 1 (x 2 - x + lj-log 1 (x 2 + lj = log 2 3-2 
2 2 

Đề thi thừ THPT Chuyên DHSPHN 2016 lần 5 

Gợi ý: Đặt í = X + — . Đáp án: X = — 

X 2 


6. log 2 


X 2 - 


X +1 
X — 1 


> 


log^x + log 1 Ịl + >/2x + lj 
2 


+ 1 


Gợi ý: <=> 


Đề thi thử THPT Chuyên Vinh 2016 lần 3 
(x-ự2x + l)(x 2 +ự2x + l) 


X — 1 


>0. Đáp số: s = (0,l)u~l + ^, +00 j 


7. 2^hog 2 Ịx + ựx 2 +Tj = 4*log 2 (3x) 

Gợi ý: Hàm số /Ịx + ^x 2 + lj = /(3x). Đáp án: X = -j=r. 

8. log 2 Ị V 2x ; ’ + 1 + 1 j + |x| - log 2 Ị^2 x 2 + 1 - 1 j + ^2x 2 + ĩ 
Gợi ý: Hàm số: /Ịjx|) = /Ị-s/ĩx 2 +1 - lj. Đáp án: x = ±2. 


9. 9 


• log 2 ^x 2 — X + 2 j — 3 * + *.log 2 


( 

1 

7 'ì 

2 

X- 

+ — 

V 

2 

4 J 


= 0 


Đề thi thử THPT Anh Sơn I 2016 


Gợi ý: Hàm số: / 


1 

X — — 
2 


= /Ịx 2 -x + 2j. Đáp án: x = -3,x = h ;c = ““- 


2 2 2 

10. a/x 2 +12 -ln(x - 1) = 3x-5 + \lx 2 + 5 
Gợi ý: Xét hàm /(x) = 3x-5 + \/x 2 +5 -\Jx 2 +12 + ln(x-l). Đáp án: X = 2 

X — 1 


11. In 


/^4 .3 2 \ 

X +X+X 

y X + X + 1 y 


= 0 


(x 2 -x + 3^x 2 + 2 ) 

Gợi ý: Hàm số: /Ịx 2 -x + 3j = /|x 2 + 2 ). Đáp án: X = 1 
12. log 2 Ị^x + 3 + 2 j + 2 X+ '^ + X + \Ịĩx + 2 = 2\jx + 3+9 
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Gợi ý: Xét hàm fịx ) = log, ịyjx + 3 + 2 j + 2 X+S ^ +X + \jlx + 2- 2\jx + 3-9 
Đáp án: X = 1 

13. log 3 X + X + 5 + \Jx-5 = ấy[x + 7 + log 2 Ịl + -Jx\ 

Gợi ý: Xét hàm /(x) = log 3 x + x + 5 + y/x-5 -4 y/x + 7 -log 2 ịĩ + yfx^ 

Đáp án: X = 9 

14. (3*-l)Vx 2 +l=(3- r +l)x 

Gợi ý: Pt<=> 3 X Ị^x 2 +1 - X j = \Ịx 2 +1 + X <=> 3 X = ị\Ịx 2 +1 + xj <=> X = 21og 3 Ụx 2 +1 + Xj 

<=> -^--loggỊVx 2 +1 - xj = 0 . Xét hàm /(x) = ^-log 3 Ị‘\/x 2 "+T-xj 
Đáp án: X = 0 
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